
       SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ BỐ TRẠCH             Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

   Số:        /KH-TTYT                 Bố Trạch, ngày      tháng   năm 2025 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi  

trên địa bàn huyện Bố Trạch năm 2025 
 

 

 

Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ban hành 

ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Nghị định số 104/2016/N -CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

quy định về hoạt động tiêm chủng; Nghị định số 155/2018/N -CP ngày 

12/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế và các quy định 

của Bộ Y tế về tiêm chủng;  

Căn cứ Nghị định số 13/2024/N -CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2016/N -CP ngày 01 tháng 

7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; 

Căn cứ Thông tư số 10/2024/TT-BYT ngày 13/06/2024 của Bộ Y tế về 

việc ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng và phạm vi và sử dụng 

vắc xin, sinh phẩm y tế; 

Căn cứ Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 quy định chi tiết 

một số điều của Nghị định số 104/2016/N -CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; 

Căn cứ Quyết định 4845/Q -BYT ngày 25/12/2012 của Bộ Y tế ban hành 

“Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh sởi, rubella”; 

Căn cứ Công văn số 490/VSDTTƯ ngày 21/03/2025 của Viện vệ sinh 

dịch tễ trung ương về việc hướng dẫn sử dụng vắc xin có thành phần sởi để triển 

khai tiêm bù mũi cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi; 

Căn cứ Kế hoạch số 468/KH-UBND ngày 24/03/2025 của UBND tỉnh 

Quảng Bình về việc hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng, chống dịch 

sởi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2025; 

Căn cứ Công văn số 431/UBND ngày 21/03/2025 của UBND huyện Bố 

Trạch về việc đẩy nhanh tiêm chủng vắc xin phòng, chống bệnh Sởi; 

Căn cứ tình hình dịch bệnh sởi năm 2024-2025 và tỷ lệ bỏ sót mũi sởi ở 

những đối tượng nguy cơ cao trên địa bàn huyện.  ể chủ động triển khai các 

hoạt động phòng, chống dịch sởi, hạn chế tối đa những thiệt hại do dịch sởi gây 

nên, đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân, Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch 

xây dựng Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi trên 

địa bàn huyện Bố Trạch năm 2025, cụ thể như sau: 
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I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh sởi trong cộng đồng nhằm chủ động 

phòng, chống dịch bệnh, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh sởi trên địa bàn 

tỉnh. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Trên 95% trẻ thuộc đối tượng tiêm chủng chưa được tiêm hoặc chưa 

được tiêm đủ mũi vắc xin chứa thành phần sởi theo quy định được tiêm 01 mũi 

vắc xin chứa thành phần sởi. 

-  ảm bảo an toàn, hiệu quả và chất lượng tiêm chủng theo Nghị định số 

104/2016/N -CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm 

chủng và các văn bản hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. 

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, PHẠM VI  

1. Đối tượng 

- Trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi tại vùng nguy cơ, vùng đang có 

các ca sởi/dịch sởi xảy ra.  

- Trẻ từ 1-5 tuổi chưa được tiêm đủ mũi vắc xin chứa thành phần sởi thì 

được tiêm bù mũi (sử dụng vắc xin chứa thành phần sởi trong Chương trình tiêm 

chủng mở rộng theo Kế hoạch tiêm chủng mở rộng năm 2025). 

- Trẻ từ 6-10 tuổi chưa được tiêm đủ mũi vắc xin chứa thành phần sởi 

theo quy định. 

2. Thời gian triển khai: Từ ngày 26/03-28/03/2025 

3. Phạm vi: Triển khai trên địa bàn huyện Bố Trạch  

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Điều tra, lập danh sách đối tượng  

 ối tượng tiêm là: 

- Trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi bao gồm cả trẻ vãng lai đang có 

mặt tại địa phương, mỗi trẻ sẽ được tiêm 01 mũi vắc xin sởi. 

- Trẻ từ 1-5 tuổi chưa tiêm hoặc chưa được tiêm đủ mũi vắc xin chứa 

thành phần sởi thuộc kế hoạch Tiêm chủng mở rộng năm 2025.  

- Trẻ từ 6-10 tuổi bao gồm cả trẻ vãng lai đang có mặt tại địa phương 

được xác định chưa tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đủ mũi vắc xin chứa 

thành phần sởi, mỗi trẻ sẽ được tiêm 01 mũi vắc xin chứa thành phần sởi. 

(Danh sách phân bổ vắc xin và hướng dẫn tiêm cụ thể cho từng nhóm 

đối tượng tại phụ lục 1 và phụ lục 2 kèm theo) 

Lưu ý:  

- Ngoại trừ đối tượng đã được tiêm vắc xin có chứa thành phần sởi trong 

vòng 1 tháng trước khi triển khai tiêm (có bằng chứng được tiêm thể hiện trên 

Phiếu/Sổ tiêm chủng/Phần mềm quản lý Tiêm chủng); (2) đối tượng đã tiêm đủ 

2 mũi vắc xin chứa thành phần sởi theo quy định (Thông tin trên sổ, phiếu tiêm 
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chủng do cơ sở y tế cấp hoặc Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng Quốc gia 

của Bộ Y tế). 

- Trường hợp trẻ không rõ hoặc không rà soát được tiền sử tiêm chủng thì 

thực hiện tiêm vắc xin ngay. 

Các trạm y tế xã, thị trấn chủ động tiến hành điều tra hộ gia đình, lập danh 

sách các trẻ tại các trường học và tại cộng đồng tránh bỏ sót đối tượng, đặc biệt 

ở những vùng có biến động dân cư.  

2. Công tác thông tin, truyền thông  

Truyền thông trực tiếp trước, trong và sau khi triển khai hoạt động tiêm 

chủng chiến dịch tiêm vắc xin sởi nhằm nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin, 

vận động cha mẹ có trẻ chưa được tiêm đủ mũi vắc xin sởi theo quy định tham 

gia tiêm chủng.  

- Hình thức truyền thông: Thực hiện truyền thông trên website Trung tâm Y 

tế; Phối hợp với UBND huyện, UBND các xã, thị trấn truyền thông qua  ài Phát 

thanh các tuyến huyện, xã; mạng xã hội: zalo, facebook, băng rôn, khẩu hiệu, ... để 

người dân biết và chủ động đưa trẻ đi tiêm chủng.  

- Nội dung tuyên truyền: Tập trung vào tình hình bệnh sởi; mức độ nguy 

hiểm; cách phòng chống; vắc xin sử dụng trong chiến dịch (đối tượng, thời gian, 

địa điểm tổ chức buổi tiêm chủng). 

3. Dự trù, tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc xin, vật tư tiêm chủng 

Việc tiếp nhận, bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng thực hiện theo đúng 

các quy định tại Nghị định số 104/2016/N -CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

Quy định về hoạt động tiêm chủng; Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 

01/01/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

104/2016/N -CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm 

chủng. 

3.1. Loại vắc xin 

- Vắc xin sởi do Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc xin, sinh phẩm y tế 

sản xuất, lọ 10 liều, dạng đông khô kèm dung môi.  

- Vắc xin Sởi-Rubella (MR) do Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc xin, 

sinh phẩm y tế sản xuất, lọ 10 liều, dạng đông khô kèm dung môi. 

- Nhóm từ đủ 6-9 tháng tuổi: Sử dụng vắc xin sởi. 

- Nhóm từ 1-5 tuổi: Sử dụng vắc xin chứa thành phần sởi trong Chương 

trình tiêm chủng mở rộng. 

- Nhóm từ 6-10 tuổi: Sử dụng vắc xin Sởi-Rubella. 

3.2. Nguồn vắc xin 

- Vắc xin hỗ trợ của Công ty Cổ phần vắc xin Việt Nam (sử dụng tiêm 

cho nhóm từ đủ 6 đến 9 tháng tuổi và nhóm từ 6-10 tuổi). 

- Vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng (sử dụng vắc xin chứa 

thành phần sởi để tiêm bù mũi cho trẻ từ 1-5 tuổi chưa được tiêm đủ mũi vắc 

xin). 
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3.3. Tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin 

Việc tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin sởi, vắc xin MR thực hiện 

theo các quy định hiện hành. 

a) Trung tâm Y tế Bố Trạch 

Trung tâm Y tế tổng hợp báo cáo số đối tượng trẻ của các trạm y tế xã, thị 

trấn trên địa bàn, lập dự trù, tiếp nhận vắc xin và vật tư tiêm chủng tại Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đảm bảo đủ nhu cầu của các địa phương. Thực hiện 

bảo quản và cấp phát cho các xã 1-2 ngày trước khi tiêm chủng hoặc ngay trước 

buổi tiêm chủng. 

c) Các trạm y tế 

Trạm Y tế xã, thị trấn rà soát trẻ chưa được tiêm đủ mũi vắc xin chứa 

thành phẩn sởi theo quy định, lập dự trù, tiếp nhận và sử dụng vắc xin, vật tư 

tiêm chủng đảm bảo đầy đủ, đúng quy định của Bộ Y tế. 

4. Tổ chức tiêm chủng 

a) Hình thức triển khai 

 - Tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin sởi, vắc xin MR tại các cơ sở y tế, trạm 

y tế xã, thị trấn và các trường tiểu học, mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ một hoặc 

nhiều đợt theo cụm tùy vào điều kiện của từng địa phương.   

 - Triển khai tại các điểm tiêm ngoài trạm:  ối với các địa phương là vùng 

sâu, vùng xa, vùng khó tiếp cận, tùy vào điều kiện của từng địa phương quyết 

định điểm tiêm ngoài trạm cho phù hợp với đối tượng tiêm.  

 - Thực hiện tiêm vét cho những trẻ bị sót ngay cuối mỗi đợt hoặc trong 

tiêm chủng thường xuyên. 

b) Tổ chức tiêm chủng 

- Trạm Y tế tổ chức buổi tiêm chủng, triển khai chiến dịch tiêm vắc xin 

sởi, vắc xin MR tại Trạm Y tế hoặc phối hợp với các trường học, các ban ngành 

đoàn thể liên quan để bố trí điểm tiêm chủng theo quy định. 

- Quy trình tổ chức buổi tiêm chủng thực hiện theo đúng quy định tại 

Nghị định số 104/2016/N -CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư số 

34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều 

của Nghị định số 104/2018/N -CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 

quy định về hoạt động tiêm chủng. 

- Số buổi tiêm chủng tại mỗi điểm tiêm phụ thuộc vào số đối tượng trên 

địa bàn, không quá 100 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm tiêm cho riêng vắc xin sởi 

hoặc vắc xin MR; không quá 50 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm nếu tiêm cùng các 

vắc xin khác. 

- Rà soát và tiêm vét những trẻ thuộc diện đối tượng đã được đăng ký 

hoặc chưa được đăng ký có mặt tại địa bàn ở thời điểm triển khai cần được tiêm 

vét để hạn chế số trẻ bị bỏ sót. 

-  ối với các trường hợp tạm hoãn: cần có kế hoạch tiêm vét vào ngay 

cuối mỗi đợt hoặc vào ngày tiêm chủng thường xuyên trong tháng. 

- Lưu ý: 
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+ Trong chiến dịch: KHÔNG tiêm vắc xin MR/sởi cho những đối tượng 

đã được tiêm vắc xin có chứa thành phần sởi trong vòng 1 tháng trước khi triển 

khai tiêm; KHÔNG tiêm vắc xin MR/sởi cho đối tượng đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin 

chứa thành phần sởi theo quy định.   

+ Sau chiến dịch: 

 Những trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi được tiêm 01 liều vắc xin 

sởi thì được tính là mũi sởi 0 (mũi bổ sung), sau đó trẻ vẫn phải tiêm đủ 02 mũi 

vắc xin có thành phần sởi theo quy định tại Thông tư 10/2024/TT-BYT ngày 

13/6/2024 của Bộ Y tế, đảm bảo khoảng cách tối thiểu là 4 tuần với liều tiếp 

theo khi trẻ trên 9 tháng tuổi.       

5. Công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng  

- Các điểm tiêm phải bố trí nhân lực đủ số lượng và thành phần. Tất cả 

các thành phần trong đội tiêm đều phải được tập huấn về thực hành an toàn tiêm 

chủng và xử trí phản vệ theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 

của Bộ Y tế và phải được phân công nhiệm vụ rõ ràng trước khi thực hiện nhiệm 

vụ. 

- Mỗi điểm tiêm phải bố trí sẵn một phòng cấp cứu có đủ cơ số thuốc, 

trang thiết bị thiết yếu về cấp cứu và bố trí ít nhất 01 cán bộ đã được tập huấn về 

theo dõi, xử trí phản vệ theo Thông tư số 51/TT-BYT ngày 31/12/20217 của Bộ 

Y tế. 

- Trung tâm Y tế huyện phối hợp với Bệnh viện  a khoa Bố Trạch duy trì 

các đội cấp cứu lưu động tại cơ sở điều trị, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ các điểm 

tiêm chủng để xử trí kịp thời các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng. 

6. Công tác theo dõi, giám sát, thống kê, báo cáo 

 - Các trạm y tế nhập danh sách đối tượng đã tiêm vắc xin sởi, vắc xin MR 

trong kế hoạch này trên Hệ thống Thông tin tiêm chủng quốc gia và báo cáo kết 

quả tiêm và tình hình sử dụng vắc xin theo quy định.  

- Theo dõi, báo cáo tình hình phản ứng sau tiêm vắc xin theo thường quy, 

báo cáo kết quả cùng với báo cáo tiêm chủng. Các trường hợp tai biến nặng 

được điều tra và báo cáo theo quy định.  

- Thực hiện báo cáo kết quả tiêm vắc xin hàng tuần trong thời gian tổ 

chức kế hoạch và báo cáo tổng hợp trong vòng 7 ngày sau khi kết thúc.  

- Sau khi kết thúc chiến dịch, các trạm y tế báo cáo kết quả triển khai 

chiến dịch tại địa phương về cho Trung tâm Y tế; Trung tâm Y tế tổng hợp và 

báo cáo kết quả triển khai chiến dịch trên địa bàn huyện cho Sở Y tế, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh, UBND huyện. 

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi triển khai Kế 

hoạch. 

(Lưu ý không đưa vào báo cáo chiến dịch đối với những trường hợp thuộc 

diện tiêm chủng thường xuyên vào thời gian triển khai chiến dịch để tránh trùng 

lặp đối tượng, kết quả tiêm chủng, vắc xin sử dụng). 
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IV. KINH PHÍ 

Theo quy định hiện hành 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch 

 - Chủ trì, phối hợp với chính quyền, trạm y tế, các trường học và các đơn 

vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này bảo đảm 

đạt mục tiêu. 

 - Chỉ đạo các trạm y tế xây dựng Kế hoạch và triển khai chiến dịch tiêm 

chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi đảm bảo an toàn, đúng quy định, hướng 

dẫn của Bộ Y tế. 

 - Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các trạm y tế trước, trong 

và sau chiến dịch tiêm vắc xin.  

 - Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các nội dung của kế hoạch này cho 

Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, UBND huyện. 

 2. Ủy ban Nhân dân huyện Bố Trạch 

  ề nghị UBND huyện Bố Trạch chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp, 

hỗ trợ trạm y tế tại địa phương tổ chức chiến dịch tiêm vắc sin sởi. 

 Hỗ trợ kinh phí phục vụ cho chiến dịch tiêm vắc xin. 

  3.Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch:  

  ề nghị bệnh viện hỗ trợ, chuẩn bị đầy đủ thuốc, phương tiện, dụng cụ 

cấp cứu phản vệ và phân công nhân viên y tế có kinh nghiệm và chuyên môn 

phù hợp trực cấp cứu tại đơn vị trong những ngày diễn ra chiến dịch để tiếp 

nhận, xử trí kịp thời các phản ứng sau tiêm chủng (nếu có). 

 4. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

  ề nghị Phòng Giáo dục và  ào tạo huyện hỗ trợ thực hiện một số nội 

dung sau: 

 - Chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện phối hợp với ngành y tế triển 

khai công tác tiêm chủng tại đơn vị, kiểm tra, rà soát thông tin về chiến dịch 

tiêm chủng vắc xin phòng bệnh sởi; đồng thời tuyên truyền, vận động cha, mẹ, 

người giám hộ hợp pháp của học sinh thực hiện tiêm chủng đối với các trường 

hợp chưa tiêm chủng đầy đủ. 

 - Hỗ trợ việc điều tra, lập danh sách các đối tượng trong diện tiêm chủng 

tại trường học, đặc biệt tại các trường mầm non, tiểu học, các xã vùng sâu, vùng 

xa, vùng biên giới; phối hợp tổ chức triển khai các điểm tiêm chủng tại trường 

học. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục trong việc phối 

hợp thực hiện công tác tiêm chủng. 

- Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong quá trình triển khai chiến dịch 

tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch bệnh sởi và các chiến dịch tiêm chủng 

khác.  

 Trên đây là Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, 

chống dịch sởi trên địa bàn huyện Bố Trạch năm 2025 của Trung tâm Y tế 
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huyện Bố Trạch; yêu cầu các Khoa, phòng liên quan, các trạm y tế khẩn trương 

triển khai thực hiện./ . 

Nơi nhận:          GIÁM ĐỐC 
- Sở Y tế (b/c); 
- Trung tâm KSBT tỉnh (b/c); 
- UBND huyện; 
- BV  K Bố Trạch; 
- Phòng GD& T huyện; 

- Phòng Y tế;                                                                                     Nguyễn Quốc Tuấn 
- Ban giám đốc TT; 
- Các khoa, phòng TT        
- Các trạm y tế; 
- Lưu: VT                                



 

Phụ lục 1 

Số lượng đối tượng và vắc xin Sởi phân bổ cho các xã, thị trấn 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số    /KH-TTYT ngày  tháng   năm 2025 của Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch) 

 

TT Địa phương 

Số đối tượng Số lượng vắc xin (liều) 

Trẻ 6-9 

tháng tuổi 

 (chưa tiêm 

Sởi) 

Nhóm trẻ từ 1-5 

tuổi 

(chưa được tiêm 

đủ mũi vắc xin 

chứa thành phần 

Sởi) 

Nhóm trẻ từ 6-10 

tuổi (chưa được 

tiêm đủ mũi vắc 

xin chứa thành 

phần Sởi) 

Vắc xin Sởi 

Cho trẻ đủ 

6-9 tháng 

tuổi 

(Nguồn 

VNVC) 

Vắc xin Sởi - 

Rubella cho 

nhóm trẻ từ 

1-5 tuổi 

(Nguồn 

NCNN) 

Vắc xin Sởi - 

Rubella cho 

nhóm trẻ từ 

6-10 tuổi 

(Nguồn 

VNVC) 

1 Hoàn Lão 51 190 430 60 240 370 

2 Bắc Trạch 26 75 7 30 90 10 

3 Thanh Trạch 30 200 90 40 250 80 

4 
Xã Hạ Mỹ (Mỹ Trạch cũ) 7 25 5 10 30 10 

Xã Hạ Mỹ (Hạ Trạch cũ) 13 15 30 20 20 30 

5 Xã Liên Trạch 13 68 81 20 90 70 

6 Xã Lâm Trạch 12 68 65 20 90 60 

7 Xuân Trạch 21 79 145 30 100 130 

8 Xã Tây Trạch 16 59 71 20 70 60 

9 Xã Hòa Trạch 13 20 20 20 30 20 

10 Xã Trung Trạch 64 28 11 80 40 10 

11 Xã  ại Trạch 25 160 150 30 200 130 

Admin
Typewriter
135

Admin
Typewriter
25

Admin
Typewriter
3
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12 Nhân Trạch 25 195 210 30 250 180 

13 
Xã Lý Nam (Lý Trạch cũ) 16 21 56 20 30 50 

Xã Lý Nam (Nam Trạch 

cũ) 
10 25 72 10 40 60 

14 Xã Tân Trạch 4 18 37 10 20 30 

15 Xã Phúc Trạch 75 185 165 90 230 140 

16 Xã Vạn Trạch 25 95 73 30 120 60 

17 Xã Hải Phú 40 261 170 50 320 150 

18 Xã  ức Trạch 28 101 100 40 130 90 

19 Xã  ồng Trạch 24 33 12 30 40 20 

20 Xã Phú  ịnh 8 6 3 10 10 10 

21 Xã Sơn Lộc 10 19 48 10 20 50 

22 Thượng Trạch 30 283 467 40 350 410 

23 TT NTVT 70 111 143 80 140 120 

24 TT Phong Nha 57 260 185 70 330 160 

25 Xã Hưng Trạch 35 195 243 50 250 210 

26 Xã Cự Nẫm 38 5 137 50 10 120 

Tổng 786 2.800 3.226 1.000 3.540 2.840 
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Phụ lục 2 
 

Bảng hướng dãn chiến dich tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi 

 (Ban hành kèm theo Kế hoạch số    /KH-TTYT ngày  tháng   năm 2025 của Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch) 

 

TT Nhóm đối tượng 
Lịch tiêm vắc xin có thành phần sởi 

trong chiến dịch 

 ịch tiêm vắc xin có thành phần sởi tiếp theo trong 

TCMR 

1 

Nhóm trẻ đủ 6 tháng 

tuổi đến dưới 9 tháng 

tuổi 

Tiêm 01 mũi vắc xin sởi 

 ược tính là mũi sởi 0 (mũi bổ sung), sau đó trẻ vẫn 

phải tiêm 02 mũi vắc xin có thành phần sởi theo đúng 

quy định tại TT10, đảm bảo khoảng cách tối thiểu là 4 

tuần với liều tiếp theo khi trẻ trên 9 tháng tuổi 

2 

Nhóm trẻ từ 1-5 tuổi 

Trẻ có tiền sử CHƯA tiêm ho c chưa rõ tiền sử tiêm vắc xin có thành phần sởi 

Trẻ từ 12 đến dưới 18 

tháng tuổi  
Tiêm 01 mũi vắc xin sởi 

Tiêm 01 mũi vắc xin sởi-rubella khi trẻ đủ 18 tháng tuổi 

và đảm bảo khoảng cách tối thiểu 01 tháng với liều vắc 

xin sởi trước đó 

Trẻ từ 18 tháng đến 5 

tuổi   
Tiêm 01 mũi vắc xin sởi 

Tiêm bù 01 mũi vắc xin sởi-rubella, đảm bảo khoảng 

cách tối thiểu 01 tháng với liều vắc xin sởi trước đó 

Trẻ có tiền sử ĐÃ TIÊM 01 mũi vắc xin có thành phần sởi  (Không tính mũi vắc xin sởi tiêm trước 9 tháng tuổi) 

Trẻ từ 1-5 tuổi Tiêm 01 mũi vắc xin sởi-rubella 
Không cần tiêm tiếp vắc xin sởi-rubella trong tiêm 

chủng thường xuyên 
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